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Câu 1. Sơ đồ tổng quát của quá trình quang hợp ở thực vật? Vai trò của quang hợp? Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp?
Câu 2. Sự đồng hoá cacbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?

Câu 3.a, Rễ cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hoá) từ đất, nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại dạng khử. Vậy phải có những quá trình gì xẩy ra trong cây?
b,  NH4+ tích luỹ lại nhiều trong mô thực vật sẽ gây độc cho tế bào, nhưng khi cây sinh trưởng mạnh thì lại thiếu hụt NH4+. Vậy cơ thể thực vật đã giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào?
Câu 4. Nhà sinh lý thực vật học người Nga Macximốp cho rằng “Thoát hơi nước là tai hoạ cần thiết của cây”. Em hãy giải thích tại sao?
Câu 5. Vì sao chim là động vật hô hấp hiệu quả nhất trên cạn?

Câu 6.  Nguyên nhân nào giúp hoạt động trao đổi khí của cá xương đạt hiệu quả cao trong môi trường nước?

Câu 7. Nêu vai trò của chất kích thích sinh trưởng thuộc nhóm auxin trong quá trình sinh trưởng và phát triển của thực vật. Ứng dụng của auxin trong nuôi cấy mô thực vật?

Câu 8. Thế nào là hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép? Hệ tuần hoàn kép có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn đơn?

Câu 9. Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc? So sánh sự giống nhau và khác nhau của xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin.
_________Hết_________
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH LỚP 11 (BẢNG B)

	Câu
	Nôi dung
	Điểm

	Câu 1

3.5 đ
	- Sơ đồ tổng quát của quang hợp ở thực vật:
6CO2 + 12H2O   Năng lượng ánh sáng, diệp lục        C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
- Vai trò của quang hợp:

+ Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu chữa bệnh cho con người.

+ Quang hợp chuyển quang năng thành hoá năng trong các liên kết hoá học của sản phẩm quang hợp, đây là nguồn năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.

+ Quang hợp điều hoà không khí: giải phóng ra ôxy và hấp thụ khí CO2.

- Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp:

+ Tăng diện tích lá, tăng cường độ và hiệu suất quang hợp của cây trồng bằng cách áp dụng các biện pháp kỉ thuật như chăm sóc, bón phân, cung cấp nước hợp lí tuỳ vào giống, loài cây trồng.

+ Tuyển chọn và tạo mới các giống, loài cây trồng có cường độ và hiệu suất quang hợp cao.

+ Tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng biện pháp chọn giống và bón phân.
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 2

2.5 đ
	Sự đồng hoá cacbon ở thực vật CAM thể hiện sự thích nghi với môi trường là

- Quá trình đồng hoá cacbon ở thực vật CAM xẩy ra ở pha tối của quá trình quang hợp, trong đó có sử dụng các sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH2 để khử CO2 thành các chất hữu cơ.

- Thực vật CAM là nhóm mọng nước, sống nơi hoang mạc (khô hạn). Ban ngày hầu như lỗ khí khổng đóng lại hạn chế sự mất nước, không thể thu nhận CO2 được, nhóm thực vật này có đặc điểm thích nghi đó là

   + Giai đoạn cố định CO2 đầu tiên diễn ra vào ban đêm, khi khí khổng mở.

   + Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin diễn ra vào ban ngày khi khí khổng đóng.

- Kết luận: Do có đặc điểm thích nghi với điều kiện sinh thái như vậy, nên bảo đảm đủ lượng CO2 ngay cả khi thiếu nước và ban ngày khí khổng đóng lại.
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5



	Câu 3

2.0 đ
	a, Đó là quá trình khử nitrat  theo sơ đồ sau:
NO3- (nitrat)  →  NO2- (nitrit) → NH4+ (amôni)
b,  Hình thành amit là con đường khử độc tốt nhất (khi NH4+ dư thừa), đồng thời amit là nguồn dự trử NH4+ cho các quá trình tổng hợp axit amin trong cơ thể thực vật khi cần thiết.
 axit amin đicacbôxilic + NH4+  →  amit ; ví dụ:....
	1.0
1.0

	Câu 4

2.0 đ


	- Thoát hơi nước là tai hoạ của cây vì 99% lượng nước cây lấy vào từ đất phải thoát ra ngoài không khí qua lá.

- Thoát hơi nước lại cần thiết cho cây vì:

+ Thoát hơi nước là động lực trên của dòng mạch gỗ, giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và các bộ phận khác ở trên mặt đất của cây

+ Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá, thuận lợi cho quá trình quang hợp và các quá trình sinh lý khác đồng thời tránh đốt cháy lá do nắng nóng.

+ Thoát hơi nước qua khí khổng đồng thời giúp hấp thụ CO2 từ không khí đảm bảo quang hợp xẩy ra bình thường.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 5

2.0 đ
	Chim là động vật trên cạn hô hấp có hiệu quả nhất vì:

- Phổi rất phát triển, có đầy đủ 5 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí.

- Có hệ thống các túi khí:

   + Khi hít vào, không khí giàu ôxy đi vào phổi và các túi khí sau.

   +  Khi thở ra không khí từ phổi và các túi khí trước ra ngoài, đồng thời không khí giàu ôxy từ các túi khí sau đi vào phổi.

   + Như vậy khi hít vào hay thở ra đều có không khí giàu ôxy đi qua phổi để khuyếch tán vào máu.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 6

2.0 đ
	Nguyên nhân giúp hoạt động trao đổi khí của cá xương đạt hiệu quả cao trong môi trường nước:

- Bề mặt trao đổi khí rộng, mỏng, ẩm ướt, có nhiều mao mạch; có sắc tố hô hấp. 

- sự hoạt động nhịp nhàng của xương nắp mang và miệng tạo dòng nước liên tục chảy từ ngoài vào miệng đến mang.

- Cách sắp xếp của mao mạch trong mang giúp máu chảy trong mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch.
	0.5

0.5

1.0

	Câu 7

2.0 đ
	Vai trò sinh lý của auxin:

- Kích thích ưu thế ngọn, thúc đẩy sự phân chia tế bào và phát triển quả.

- Kích thích sự phát sinh và sinh trưởng của rễ (tính hướng đất).

-  Tác động vào bơm ATPaza, kích thích bơm proton chuyển H+ về trước thành tế bào tạo môi trường axít phá vỡ thành ngay giữa các sợi xellulo làm dãn thành tế bào làm tế bào tăng thể tích.

Ứng dụng trong nuôi cấy mô: dùng auxin kết hợp với xytokinin và các chất kích thích sinh trưởng khác có tác dụng: tạo rễ, tạo chồi, nhân giống cây,…
	0.5

0.5

0.5

0.5



	Câu 8

2.0 đ
	a, Hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép, ưu điểm hệ tuần hoàn kép so với hệ tuần hoàn đơn:

- Kiểu tuần hoàn đơn có ở cá, máu tuần hoàn trong cơ thể theo 1 vòng và qua tim 1 lần.

- Kiểu tuần hoàn kép có ở các động vật hô hấp bằng phổi: ếch, nhái, bò sát, chim, thú. Máu tuần hoàn trong cơ thể theo 2 vòng tuần hoàn: vòng tuần hoàn lớn đưa máu đi nuôi cơ thể, vòng tuần hoàn nhỏ đưa máu lên phổi để trao đổi khí và máu qua tim 2 lần.

- Trong hệ tuần hoàn kép, máu sau khi trao đổi khí ở mao mạch phổi đã quay về tim và được tim bơm đến các cơ quan với áp lực cao, máu chảy nhanh, đi xa, tạo áp lực thuận lợi cho quá trình trao đổi khí ở mao mạch. 

- Hệ tuần hoàn đơn ở cá, khi máu từ tim qua hệ thống mao mạch ở mang thì huyết áp giảm nhanh do vậy khi máu đến động  mạch lưng đến các cơ quan chảy dưới áp lực thấp.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	Câu 9

2.0 đ
	- Xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc là do bao miêlin có tính chất cách điện nên không thể khử cực và đảo cực ở vùng có bao miêlin được.
- Giống nhau về cách lan truyền: Xung thần kinh lan truyền là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác.

- Khác nhau về cách lan truyền: 
+ Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác nên có tốc độ lan truyền nhanh, tiết kiệm năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+.
+ Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin liên tiếp từ vùng này sang vùng khác liền kề bên, tiêu tốn nhiều  năng lượng cho hoạt động của bơm Na+/K+. 
	0.5
0.5

0.5

0.5












